
1.Tên Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Cơ sở 2 Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam

2.Địa chỉ: thôn Phú An, xã Phú Thuận, Thành phố Đà Nẵng

3.Thời gian hoạt động của cơ cở khám bệnh, chữa bệnh: Toàn thời gian (24/24 giờ, 7 ngày/ tuần)

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

STT Họ và tên
Số chứng chỉ hành 

nghề đã được cấp

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn

Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể 

thời gian làm việc)

Vị trí chuyên môn

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KB, CB 

khác (nếu 

có)

Ghi chú

1 Đào Gia Phong 000217/QNA-CCHN
Bác sĩ KCB Y khoa; Siêu âm 

tổng quát

Sáng từ 7h-11h30, Chiều 13h30-17h (từ 

thứ 2 đến thứ 7) và có tham gia thực hiện 

việc khám bệnh, chữa bệnh, trực theo sự 

phân công của cơ sở KBCB

Chịu trách nhiệm chuyên môn

Phó khoa, Phụ trách khoa, Bác 

sĩ điều trị tại khoa Nội nhi-

Truyền Nhiễm

Không

2 Võ Thị Ái Toàn 007323/QNA-CCHN

Bác sĩ KCB Nhi khoa - Nội 

khoa; Siêu âm Tổng quát; Siêu 

âm tim, siêu âm mạch máu

Sáng từ 7h-11h30, Chiều 13h30-17h (từ 

thứ 2 đến thứ 7) và có tham gia thực hiện 

việc khám bệnh, chữa bệnh, trực theo sự 

phân công của cơ sở KBCB

Bác sĩ điều trị tại khoa Nội nhi-

Truyền Nhiễm
Không

3 Phạm Đức Thọ 004663/QNA-CCHN

Bác sĩ chuyên KCB Nội - Kỹ 

thuật đo và đọc kết quả điện cơ, 

Tiêm nội khớp

Sáng từ 7h-11h30, Chiều 13h30-17h (từ 

thứ 2 đến thứ 7) và có tham gia thực hiện 

việc khám bệnh, chữa bệnh, trực theo sự 

phân công của cơ sở KBCB

Bác sĩ điều trị tại khoa Nội nhi-

Truyền Nhiễm
Không

4 Hồ Thị Kim Thanh 000178/QNA-GPHN Bác sĩ KCB Nhi khoa

Sáng từ 7h-11h30, Chiều 13h30-17h (từ 

thứ 2 đến thứ 7) và có tham gia thực hiện 

việc khám bệnh, chữa bệnh, trực theo sự 

phân công của cơ sở KBCB.

Bác sĩ điều trị tại khoa Nội nhi-

Truyền Nhiễm
Không

5 Nguyễn Thị Phương Dung 001927/QNA-CCHN Điều dưỡng Đa khoa

Sáng từ 7h-11h30, Chiều 13h30-17h (từ 

thứ 2 đến thứ 7) và có tham gia thực hiện 

việc khám bệnh, chữa bệnh, trực theo sự 

phân công của cơ sở KBCB

Phụ trách điều dưỡng tại khoa 

Nội nhi-Truyền Nhiễm
Không

6 Võ Thị Mỹ Duyên 009350/QNA-CCHN Điều dưỡng Đa khoa

Sáng từ 7h-11h30, Chiều 13h30-17h (từ 

thứ 2 đến thứ 7) và có tham gia thực hiện 

việc khám bệnh, chữa bệnh, trực theo sự 

phân công của cơ sở KBCB

Điều dưỡng tại khoa Nội nhi-

Truyền Nhiễm
Không

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

MIỀN NÚI PHÍA BẮC QUẢNG NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÍ NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
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7 Ngô Nguyệt Trang 008888/QNA-CCHN Điều dưỡng Đa khoa

Sáng từ 7h-11h30, Chiều 13h30-17h (từ 

thứ 2 đến thứ 7) và có tham gia thực hiện 

việc khám bệnh, chữa bệnh, trực theo sự 

phân công của cơ sở KBCB

Điều dưỡng tại khoa Nội nhi-

Truyền Nhiễm
Không

8 Nguyễn Thị Hải Hà 009604/QNA-CCHN Điều dưỡng Đa khoa

Sáng từ 7h-11h30, Chiều 13h30-17h (từ 

thứ 2 đến thứ 7) và có tham gia thực hiện 

việc khám bệnh, chữa bệnh, trực theo sự 

phân công của cơ sở KBCB

Điều dưỡng tại khoa Nội nhi-

Truyền Nhiễm
Không

9 Lê Phước Huy 002117/QNA-CCHN
Bác sĩ KCB Y khoa, Nhãn khoa; 

Siêu âm tổng quát

Sáng từ 7h-11h30, Chiều 13h30-17h (từ 

thứ 2 đến thứ 7) và có tham gia thực hiện 

việc khám bệnh, chữa bệnh, trực theo sự 

phân công của cơ sở KBCB

Phó Trưởng khoa, Bác sĩ điều 

trị tại khoa Khám bệnh - Cấp 

cứu

Không

10 Võ Thị Sa Lem 001940/QNA-CCHN

Điều dưỡng Đa khoa; Thực hiện 

kỹ thuật lâm sàng tại Khoa Ung 

bướu

Sáng từ 7h-11h30, Chiều 13h30-17h (từ 

thứ 2 đến thứ 7) và có tham gia thực hiện 

việc khám bệnh, chữa bệnh, trực theo sự 

phân công của cơ sở KBCB

Điều dưỡng tại khoa Khám 

bệnh - Cấp cứu
Không

11 Trần Thị Kim Thảo 005425/QNA-CCHN Điều dưỡng Đa khoa

Sáng từ 7h-11h30, Chiều 13h30-17h (từ 

thứ 2 đến thứ 7) và có tham gia thực hiện 

việc khám bệnh, chữa bệnh, trực theo sự 

phân công của cơ sở KBCB

Điều dưỡng tại khoa Khám 

bệnh - Cấp cứu
Không

12 Đặng Thị Ngọc Thủy 001919/QNA-CCHN Điều dưỡng Đa khoa

Sáng từ 7h-11h30, Chiều 13h30-17h (từ 

thứ 2 đến thứ 7) và có tham gia thực hiện 

việc khám bệnh, chữa bệnh, trực theo sự 

phân công của cơ sở KBCB

Điều dưỡng tại khoa Khám 

bệnh - Cấp cứu
Không

13 Nguyễn Thị Kim Chi 007941/QNA-CCHN Điều dưỡng đa khoa

Sáng từ 7h-11h30, Chiều 13h30-17h (từ 

thứ 2 đến thứ 7) và có tham gia thực hiện 

việc khám bệnh, chữa bệnh, trực theo sự 

phân công của cơ sở KBCB

Điều dưỡng tại khoa Khám 

bệnh - Cấp cứu
Không

14 Phan Thị Bé 003896/QNA-CCHN
Điều dưỡng Đa khoa; Thực hiện 

an toàn tiêm chủng 

Sáng từ 7h-11h30, Chiều 13h30-17h (từ 

thứ 2 đến thứ 7) và có tham gia thực hiện 

việc khám bệnh, chữa bệnh, trực theo sự 

phân công của cơ sở KBCB

Điều dưỡng tại khoa Khám 

bệnh - Cấp cứu
Không

15 Nguyễn Văn Thi 000619/QNA-GPHN Bác sĩ KCB Y khoa

Sáng từ 7h-11h30, Chiều 13h30-17h (từ 

thứ 2 đến thứ 7) và có tham gia thực hiện 

việc khám bệnh, chữa bệnh, trực theo sự 

phân công của cơ sở KBCB

Bác sĩ điều trị tại khoa Khám 

bệnh - Cấp cứu
Không
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16 Trịnh Sanh 000215/QNA-CCHN
Bác sĩ KCB chuyên khoa RHM - 

 Nội khoa; Siêu âm Tổng quát

Sáng từ 7h-11h30, Chiều 13h30-17h (từ 

thứ 2 đến thứ 7) và có tham gia thực hiện 

việc khám bệnh, chữa bệnh, trực theo sự 

phân công của cơ sở KBCB

Phó khoa khoa Ngoại sản-TMH-

RHM-Mắt, Bác sĩ điều trị tại 

khoa Ngoại sản-TMH-RHM-

Mắt

Không

17 Nguyễn Minh Hùng 004603/QNA-CCHN

Bác sĩ KCB Ngoại khoa; Tai 

Mũi Họng, Khám Nội soi Tai 

Mũi Họng;

Sáng từ 7h-11h30, Chiều 13h30-17h (từ 

thứ 2 đến thứ 7) và có tham gia thực hiện 

việc khám bệnh, chữa bệnh, trực theo sự 

phân công của cơ sở KBCB

Bác sĩ điều trị tại khoa Ngoại 

sản-TMH-RHM-Mắt
Không

18 Nguyễn Đình Khánh 000642/QNA-GPHN Bác sĩ KCB Ngoại khoa

Sáng từ 7h-11h30, Chiều 13h30-17h (từ 

thứ 2 đến thứ 7) và có tham gia thực hiện 

việc khám bệnh, chữa bệnh, trực theo sự 

phân công của cơ sở KBCB.

Bác sĩ điều trị tại khoa Ngoại 

sản-TMH-RHM-Mắt
Không

TĂNG 

(ĐIỀU 

ĐỘNG 

CS2)

19 Võ Thị Lệ My 001913/QNA-CCHN Điều dưỡng Đa khoa

Sáng từ 7h-11h30, Chiều 13h30-17h (từ 

thứ 2 đến thứ 7) và có tham gia thực hiện 

việc khám bệnh, chữa bệnh, trực theo sự 

phân công của cơ sở KBCB

Phụ trách điều dưỡng khoa 

Ngoại sản-TMH-RHM-Mắt
Không

20 Nguyễn Thị Thảo 005445/QNA-CCHN Điều dưỡng Đa khoa

Sáng từ 7h-11h30, Chiều 13h30-17h (từ 

thứ 2 đến thứ 7) và có tham gia thực hiện 

việc khám bệnh, chữa bệnh, trực theo sự 

phân công của cơ sở KBCB

Điều dưỡng khoa khoa Ngoại 

sản-TMH-RHM-Mắt
Không

21 Nguyễn Thị Thu Thủy 008385/QNA-GPHN Điều dưỡng Đa khoa

Sáng từ 7h-11h30, Chiều 13h30-17h (từ 

thứ 2 đến thứ 7) và có tham gia thực hiện 

việc khám bệnh, chữa bệnh, trực theo sự 

phân công của cơ sở KBCB.

Điều dưỡng khoa khoa Ngoại 

sản-TMH-RHM-Mắt
Không

22 Hoàng Thị Thanh Kiều 002078/QNA-CCHN
Hộ sinh Sản phụ khoa; Điều 

dưỡng nhãn khoa 

Sáng từ 7h-11h30, Chiều 13h30-17h (từ 

thứ 2 đến thứ 7) và có tham gia thực hiện 

việc khám bệnh, chữa bệnh, trực theo sự 

phân công của cơ sở KBCB

Hộ sinh tại khoa Ngoại sản-

TMH-RHM-Mắt
Không

23 Nguyễn Thị Trinh 007960/QNA-CCHN Bác sĩ KCB chuyên khoa YHCT

Sáng từ 7h-11h30, Chiều 13h30-17h (từ 

thứ 2 đến thứ 7) và có tham gia thực hiện 

việc khám bệnh, chữa bệnh, trực theo sự 

phân công của cơ sở KBCB

Phó Trưởng khoa, Bác sĩ điều 

trị tại khoa Y học cổ truyền
Không

24 Huỳnh Thị Nở 007288/QNA-CCHN Bác sĩ KCB Chuyên khoa YHCT

Sáng từ 7h-11h30, Chiều 13h30-17h (từ 

thứ 2 đến thứ 7) và có tham gia thực hiện 

việc khám bệnh, chữa bệnh, trực theo sự 

phân công của cơ sở KBCB

Bác sĩ điều trị tại khoa YHCT Không
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25 Vỏ Thị Sương 000677/QNA-GPHN Bác sĩ KCB Chuyên khoa YHCT

Sáng từ 7h-11h30, Chiều 13h30-17h (từ 

thứ 2 đến thứ 7) và có tham gia thực hiện 

việc khám bệnh, chữa bệnh, trực theo sự 

phân công của cơ sở KBCB

Bác sĩ điều trị tại khoa YHCT Không

26 Nguyễn Hoàng Luân 001170/ĐNA-GPHN Bác sĩ KCB Chuyên khoa YHCT

Sáng từ 7h-11h30, Chiều 13h30-17h (từ 

thứ 2 đến thứ 7) và có tham gia thực hiện 

việc khám bệnh, chữa bệnh, trực theo sự 

phân công của cơ sở KBCB

Bác sĩ điều trị tại khoa YHCT Không

27 Hà Thị Hoa 006436/QNA-CCHN Y sĩ YHCT

Sáng từ 7h-11h30, Chiều 13h30-17h (từ 

thứ 2 đến thứ 7) và có tham gia thực hiện 

việc khám bệnh, chữa bệnh, trực theo sự 

phân công của cơ sở KBCB

Y sĩ YHCT tại khoa Y học cổ 

truyền
Không

28 Phạm Thị Thu 007058/QNA-CCHN Y sĩ YHCT

Sáng từ 7h-11h30, Chiều 13h30-17h (từ 

thứ 2 đến thứ 7) và có tham gia thực hiện 

việc khám bệnh, chữa bệnh, trực theo sự 

phân công của cơ sở KBCB

Y sĩ YHCT tại khoa Y học cổ 

truyền
Không

29 Hồ Thị Tuyết 004790/QNA-CCHN Y sĩ YHCT

Sáng từ 7h-11h30, Chiều 13h30-17h (từ 

thứ 2 đến thứ 7) và có tham gia thực hiện 

việc khám bệnh, chữa bệnh, trực theo sự 

phân công của cơ sở KBCB

Y sĩ YHCT tại khoa Y học cổ 

truyền
Không

30 Võ Thị Quý Thảo 007195/QNA-CCHN Y sĩ YHCT

Sáng từ 7h-11h30, Chiều 13h30-17h (từ 

thứ 2 đến thứ 7) và có tham gia thực hiện 

việc khám bệnh, chữa bệnh, trực theo sự 

phân công của cơ sở KBCB

Y sĩ YHCT tại khoa Y học cổ 

truyền
Không

31 Lê Thiện Duy Phước 008360/QNA-CCHN Y sĩ YHCT

Sáng từ 7h-11h30, Chiều 13h30-17h (từ 

thứ 2 đến thứ 7) và có tham gia thực hiện 

việc khám bệnh, chữa bệnh, trực theo sự 

phân công của cơ sở KBCB

Y sĩ YHCT tại khoa Y học cổ 

truyền
Không

32 Châu Ngọc Yến 000126/QNA-GPHN Y sĩ YHCT

Sáng từ 7h-11h30, Chiều 13h30-17h (từ 

thứ 2 đến thứ 7) và có tham gia thực hiện 

việc khám bệnh, chữa bệnh, trực theo sự 

phân công của cơ sở KBCB

Y sĩ YHCT tại khoa Y học cổ 

truyền
Không

33 Dương Tiến Thịnh 002602/QNA-CCHN
Bác sĩ KCB Đa khoa - Phục hồi 

chức năng

Sáng từ 7h-11h30, Chiều 13h30-17h (từ 

thứ 2 đến thứ 7) và có tham gia thực hiện 

việc khám bệnh, chữa bệnh, trực theo sự 

phân công của cơ sở KBCB

Phó Trưởng khoa, Bác sĩ điều 

trị tại khoa PHCN
Không
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34 Nguyễn Thanh Sang 008705/QNA-CCHN

Bác sĩ KCB Chuyên khoa Phục 

hồi chức năng; Ngôn ngữ trị liệu 

dành cho trẻ tự kỷ   

Sáng từ 7h-11h30, Chiều 13h30-17h (từ 

thứ 2 đến thứ 7) và có tham gia thực hiện 

việc khám bệnh, chữa bệnh, trực theo sự 

phân công của cơ sở KBCB

Bác sĩ điều trị tại khoa PHCN Không

35 Võ Thị Hồng Nguyên 007325/QNA-CCHN
Bác sĩ KCB Chuyên khoa Phục 

hồi chức năng

Sáng từ 7h-11h30, Chiều 13h30-17h (từ 

thứ 2 đến thứ 7) và có tham gia thực hiện 

việc khám bệnh, chữa bệnh, trực theo sự 

phân công của cơ sở KBCB

Bác sĩ điều trị tại khoa VLTL-

PHCN
Không

36 Lê Đại Dương 006679/QNA-CCHN

KTV VLTL - PHCN; Kỹ thuật 

Phục hồi chức năng – Hoạt động 

trị liệu 

Sáng từ 7h-11h30, Chiều 13h30-17h (từ 

thứ 2 đến thứ 7) và có tham gia thực hiện 

việc khám bệnh, chữa bệnh, trực theo sự 

phân công của cơ sở KBCB

KTV VLTL - PHCN tại khoa 

PHCN
Không

37 Trần Thị Yến Viên 002098/QNA-CCHN KTV VLTL - PHCN

Sáng từ 7h-11h30, Chiều 13h30-17h (từ 

thứ 2 đến thứ 7) và có tham gia thực hiện 

việc khám bệnh, chữa bệnh, trực theo sự 

phân công của cơ sở KBCB

KTV VLTL - PHCN tại khoa 

PHCN
Không

38 Trương Thị Thanh Thoa 004064/QNA-CCHN KTV VLTL - PHCN

Sáng từ 7h-11h30, Chiều 13h30-17h (từ 

thứ 2 đến thứ 7) và có tham gia thực hiện 

việc khám bệnh, chữa bệnh, trực theo sự 

phân công của cơ sở KBCB

KTV VLTL - PHCN tại khoa 

PHCN
Không

39 Trần Văn Dũng 007591/QNA-CCHN

KTV VLTL - PHCN; Kỹ thuật 

Phục hồi chức năng – Hoạt động 

trị liệu 

Sáng từ 7h-11h30, Chiều 13h30-17h (từ 

thứ 2 đến thứ 7) và có tham gia thực hiện 

việc khám bệnh, chữa bệnh, trực theo sự 

phân công của cơ sở KBCB

KTV VLTL - PHCN tại khoa 

PHCN
Không

40 Trương Thị Hạnh 006203/ĐNA-CCHN KTV VLTL - PHCN

Sáng từ 7h-11h30, Chiều 13h30-17h (từ 

thứ 2 đến thứ 7) và có tham gia thực hiện 

việc khám bệnh, chữa bệnh, trực theo sự 

phân công của cơ sở KBCB

KTV VLTL - PHCN tại khoa 

PHCN
Không

41 Nguyễn Thị Vi Tường 007890/ĐNA-CCHN Điều dưỡng Đa khoa

Sáng từ 7h-11h30, Chiều 13h30-17h (từ 

thứ 2 đến thứ 7) và có tham gia thực hiện 

việc khám bệnh, chữa bệnh, trực theo sự 

phân công của cơ sở KBCB

Điều dưỡng tại khoa PHCN Không

42 Đặng Thị Ngọc Nữ 2221/CCHN-D-SYT-QNA Dược sĩ Đại học

Sáng từ 7h-11h30, Chiều 13h30-17h (từ 

thứ 2 đến thứ 7) và có tham gia thực hiện 

việc khám bệnh, chữa bệnh, trực theo sự 

phân công của cơ sở KBCB

Phó Trưởng khoa, Dược sĩ tại 

khoa Dược-Xét nghiệm-Chẩn 

đoán hình ảnh

Không
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43 Võ Đình Cảnh 004590/QNA-CCHN KTV Xét nghiệm

Sáng từ 7h-11h30, Chiều 13h30-17h (từ 

thứ 2 đến thứ 7) và có tham gia thực hiện 

việc khám bệnh, chữa bệnh, trực theo sự 

phân công của cơ sở KBCB

KTV Xét nghiệm tại khoa Dược-

Xét nghiệm-Chẩn đoán hình ảnh
Không

44 Văn Bá Tuấn 0006232/GL-CCHN KTV Hình ảnh Y học

Sáng từ 7h-11h30, Chiều 13h30-17h (từ 

thứ 2 đến thứ 7) và có tham gia thực hiện 

việc khám bệnh, chữa bệnh, trực theo sự 

phân công của cơ sở KBCB

KTV HAYH tại khoa Dược-Xét 

nghiệm-Chẩn đoán hình ảnh
Không

45 Lê Thị Bích Vân 49901.001/QNA-CCHN Dược sĩ cao đẳng

Sáng từ 7h-11h30, Chiều 13h30-17h (từ 

thứ 2 đến thứ 7) và có tham gia thực hiện 

việc khám bệnh, chữa bệnh, trực theo sự 

phân công của cơ sở KBCB

Dược sĩ tại khoa Dược-Xét 

nghiệm-Chẩn đoán hình ảnh
Không

46 Nguyễn Thị Thanh Thúy 001999/QNA-CCHN KTV Xét nghiệm

Sáng từ 7h-11h30, Chiều 13h30-17h (từ 

thứ 2 đến thứ 7) và có tham gia thực hiện 

việc khám bệnh, chữa bệnh, trực theo sự 

phân công của cơ sở KBCB

KTV Xét nghiệm khoa Dược-

Xét nghiệm-Chẩn đoán hình ảnh
Không

47 Lê Tấn Vũ 007125/QNA-CCHN KTV Hình ảnh Y học

Sáng từ 7h-11h30, Chiều 13h30-17h (từ 

thứ 2 đến thứ 7) và có tham gia thực hiện 

việc khám bệnh, chữa bệnh, trực theo sự 

phân công của cơ sở KBCB

KTV HAYH tại khoa Dược-Xét 

nghiệm-Chẩn đoán hình ảnh
Không

48 Huỳnh Thị Mỹ Lệ 003387/QNA-CCHN KTV Xét nghiệm

Sáng từ 7h-11h30, Chiều 13h30-17h (từ 

thứ 2 đến thứ 7) và có tham gia thực hiện 

việc khám bệnh, chữa bệnh, trực theo sự 

phân công của cơ sở KBCB

KTV Xét nghiệm khoa Dược-

Xét nghiệm-Chẩn đoán hình ảnh
Không

49 Võ Thị Thanh Lộc 000827/QNA-GPHN KTV Xét nghiệm

Sáng từ 7h-11h30, Chiều 13h30-17h (từ 

thứ 2 đến thứ 7) và có tham gia thực hiện 

việc khám bệnh, chữa bệnh, trực theo sự 

phân công của cơ sở KBCB

KTV Xét nghiệm khoa Dược-

Xét nghiệm-Chẩn đoán hình ảnh
Không

Đà Nẵng, ngày       tháng 03 năm 2026

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KHÁM 

BỆNH, CHỮA BỆNH

Nguyễn Thống Nhất
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